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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG 
	Ngành đào tạo: Công nghệ Vật liệu      
Trình độ đào tạo: Đại học 


Đề c​ương chi tiết môn học
1. Tên môn học: Thực tập tốt nghiệp 
Mã môn học: APMT326612
2. Tên Tiếng Anh: Applied Practice in Materials Technology
3. Số tín chỉ: 4 tín chỉ (0/2/4) (0 tín chỉ lý thuyết, 2 tín chỉ thực hành/thí nghiệm, 4 tín chỉ tự học)
4. Giảng viên phụ trách môn học:
1/ GV phụ trách chính: TS. Nguyễn Thuỵ Ngọc Thuỷ, ThS. Huỳnh Hoàng Trung   
2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Giảng viên Bộ môn Công nghệ Vật liệu, Đại diện Doanh nghiệp
5. Điều kiện tham gia học tập môn học:
Môn học tiên quyết: 
Môn học trước: 
6. Mô tả môn học:
Thực tập tốt nghiệp giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp tương lai thông qua việc thực tập tại các vị trí thực tế trong công nghiệp thuộc lĩnh vực Công nghệ Vật liệu. Sau quá trình thực tập, sinh viên nắm được các số liệu, quy trình, cách làm việc thực tế, liên hệ được giữa lý thuyết và thực tế đồng thời nắm được vai trò của người kỹ sư trong sản xuất công nghiệp.
7. Chuẩn đầu ra của môn học (CLOs)
	CLOs
	Mô tả (Sau khi học xong môn học này, người học có thể)
	ELO(s)
/PI(s)
	TĐNL

	CLO1
	Đánh giá tiềm năng của lĩnh vực công nghệ vật liệu.  
	PI7.1
	3

	CLO2
	Đa dạng văn hoá doanh nghiệp. 
	PI7.2
	3

	CLO3
	Đánh giá khả năng thương mại của các sản phẩm liên quan đến ngành công nghệ vật liệu. 
	PI7.3
	3


8. Nội dung chi tiết môn học: 
	Tuần
	Nội dung
	CĐR học phần
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1
	Phần 1: TÌM HIỂU VỀ DOANH NGHIỆP (CÔNG TY, NHÀ MÁY, TRUNG TÂM VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU) 
	
	
	
	

	
	A/ Tổng quan về nhà máy

· Lịch sử hình thành và phát triển.

· Địa điểm xây dựng.

· Tầm nhìn và sứ mạng của công ty.

· Thành tích, giấy chứng nhận mà công ty đã đạt được.

· Lĩnh vực kinh doanh, năng suất nhà máy, thị trường tiêu thụ.

B/ Cơ cấu tổ chức

· Sơ đồ tổ chức các đơn vị.

· Tìm hiểu kỹ hơn về cơ cấu tổ chức các đơn vị sau:

· Đơn vị sản xuất

· Đơn vị kiểm tra đảm bảo chất lượng (QA, QC)

· Đơn vị nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D)

C/ Nguyên liệu sản xuất

· Nguyên liệu chính được sử dụng trong nhà máy (tên gọi, tính chất, không yêu cầu bắt buộc về nhãn hiệu cụ thể).

· Các phụ gia, mục đích và cách sử dụng.

D/ Quy trình công nghệ (nếu có)

· Sơ đồ thuyết minh quy trình công nghệ.

· Các thiết bị chính trong quy trình: nhiệm vụ, cấu tạo, cách vận hành.

E/ Các sản phẩm chính - phụ của đơn vị sản xuất

· Mô tả chi tiết các sản phẩm chính của nhà máy.

· Mô tả các sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất: Loại sản phẩm, cách phân loại và xử lý.

· Các khuyết tật trong quá trình sản xuất/gia công sản phẩm, hướng khắc phục (nếu có).

F/ An toàn lao động trong nhà máy

· An toàn lao động cho người lao động.

· An toàn lao động cho khách tham quan.

· Kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì thiết bị.
	CLO2
CLO3
	3
3
	Phỏng vấn 
Quan sát, ghi nhận 
	Báo cáo
Hỏi đáp 

	
	Phần 2: THỰC TẬP VAI TRÒ CỦA NGƯỜI KỸ SƯ TRONG CÔNG NGHIỆP
	
	
	
	

	
	Kế hoạch thực tập được thỏa thuận giữa Bộ môn và Doanh nghiệp tùy tình hình thực tế.
	CLO1
CLO3
	3
3
	
	

	2-8
	Nội dung thực tập cần trình bày trong báo cáo (tùy vào tình hình thực tế có thể thêm một số nội dung):
· Nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất/gia công cụ thể của ít nhất một loại sản phẩm, ý nghĩa từng bước thực hiện.

· Công nghệ ứng dụng trong sản xuất/gia công vật liệu.

· Các phương pháp đánh giá chất lượng, kiểm tra tính chất vật liệu.

· Các lỗi thường gặp và biện pháp khắc phục trong quá trình sản xuất/gia công vật liệu.

· Đạo đức nghề nghiệp của người kỹ sư.

· Vệ sinh và an toàn lao động.

· Ý kiến của sinh viên sau quá trình thực tập.
	
	
	Thực tập 
Làm việc tại hiện trường 
	Báo cáo 
Hỏi đáp 


9. Phương pháp giảng dạy:
· Sinh viên thực tập thực tế tại doanh nghiệp. 
· Giảng viên hướng dẫn lập kế hoạch và giám sát quá trình thực tập của sinh viên. 
10. Đánh giá sinh viên:
· Thang điểm: 10

· Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

	TT
	Nội dung
	CLOs
	TĐNL
	PP đánh giá
	Công cụ đánh giá 
	Tỉ lệ (%)

	Lần 1
	Đánh giá sinh viên từ phía doanh nghiệp 
	CLO1

CLO2

CLO3
	3
	Báo cáo 
Hỏi & đáp 
	Rubric
	70

	Lần 2
	Đánh giá sinh viên từ giảng viên hướng dẫn  
	CLO1

CLO2

CLO3
	3
	Báo cáo
Hỏi & đáp 
	Rubric
	30


	CĐR

học phần
	Nội dung giảng dạy
	Hình thức kiểm tra

	
	Phần 1
	Phần 2
	Báo cáo
(Đánh giá sinh viên từ phía doanh nghiệp)
	Báo cáo 

(Đánh giá sinh viên từ giảng viên hướng dẫn) 

	CLO1
	
	x
	x
	x

	CLO2
	x
	
	x
	x

	CLO3
	x
	x
	x
	x


11. Tài liệu học tập
· Giáo trình chính: Tài liệu lưu hành nội bộ doanh nghiệp. 
· Tài liệu tham khảo: Không 
12. Thông tin chung
Đạo đức khoa học:
Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

Lưu ý thay đổi:

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.   

Quyền tác giả:
Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của môn học này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

13. Ngày phê duyệt lần đầu: <ngày/tháng/năm>
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:   <ngày/tháng/năm>
Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2:   <ngày/tháng/năm>
	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>

Tổ trưởng Bộ môn:
<Đã đọc và thông qua>
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